
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2, Đường D4, khu tái định cư Hố Lang, khu phố Tân Hiệp, Phường Tân Bình, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

28/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM - DV - XD - TTNT PHƯƠNG QUỲNH

3703100370

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt màn cửa bằng vải, màn sáo văn phòng bằng 
gỗ, nhựa, thanh treo rèm bằng nhôm, gỗ, sắt, inox; Lắp đặt sàn 
gỗ, sàn nhựa, simyly, thảm trải sàn; Thi công giấy dán tường, 
tranh dán tường, decal dán tường, dán kính; Lắp đặt thiết bị vệ 
sinh ống nước nóng lạnh, bồn nước hệ thống năng lượng mặt 
trời; Lắp đặt hệ thống camera các loại; lắp đặt hệ thống chống 
thấm, thạch cao; Lắp đặt nhôm kính, bảng hiệu quảng cáo; Lắp 
đặt chỉ phào trang trí tấm ốp tường 3D (trừ gia công cơ khí, tái 
chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt màn cửa bằng vải, màn sáo văn phòng bằng 
gỗ, nhựa, thanh treo rèm bằng nhôm, gỗ, sắt, inox; Lắp đặt sàn 
gỗ, sàn nhựa, simyly, thảm trải sàn; Thi công giấy dán tường, 
tranh dán tường, decal dán tường, dán kính; Lắp đặt thiết bị vệ 
sinh ống nước nóng lạnh, bồn nước hệ thống năng lượng mặt 
trời; Lắp đặt hệ thống camera các loại; lắp đặt hệ thống chống 
thấm, thạch cao; Lắp đặt nhôm kính, bảng hiệu quảng cáo; Lắp 
đặt chỉ phào trang trí tấm ốp tường 3D (trừ gia công cơ khí, tái 
chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở)

4329(Chính)

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ dùng nội thất; Bán buôn thiết bị, dụng 
cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM - DV - XD - TTNT PHƯƠNG 
QUỲNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0329714485
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng như xi măng, đá, cát, 
gạch, các sản phẩm từ đá vôi, thạch cao; Bán buôn sản phẩm từ 
gỗ sơ chế; Bán buôn sơn và véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; Bán 
buôn bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm, kính phẳng , 
đồ ngũ kim, khóa, ống nối, khớp nối

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn gỗ công nghiệp MDF; Bán buôn hàng trang 
trí nội, ngoại thất.

4669

8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế nội thất, ngoại thất.

7110

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất.

7410

10. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Cắt, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong 
xây dựng, đồ gia dụng bằng đá.

2396

11. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
(trừ xông hơi, khử trùng)

8129

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Đồ ngũ kim; - 
Sơn, véc ni và sơn bóng; - Kính phẳng; - Vật liệu xây dựng 
khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh; - Thiết bị và vật liệu 
để tự làm. Nhóm này cũng gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt 
hàng: - Máy cắt cỏ; - Phòng tắm hơi. - Bán lẻ đồ ngũ kim: 
khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào;- Bán lẻ dụng 
cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác. - Bán lẻ 
sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; - Bán lẻ bột bả, sơn tường, 
trần nhà, bột chống thấm, bột màu... - Bán lẻ kính phẳng, loại 
thường dùng trong xây dựng làm tường ngăn, vách ngăn, cửa 
sổ, cửa ra vào. - Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói lợp mái; - Bán 
lẻ đá, cát, sỏi; - Bán lẻ vật liệu xây dựng khác. - Bán lẻ gạch lát 
sàn, gạch ốp tường; - Bán lẻ bình đun nước nóng; - Bán lẻ thiết 
bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị 
vệ sinh khác. - Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép 
khác; - Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su

4752
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM VĂN 
NGUYỄN

Việt 
Nam

4/4A Bùi Hữu Nghĩa, 
Khu Phố Bình Đức 2, 
Phường Bình Hòa, 
Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 030085022765,

2NGUYỄN 
THỊ 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

4/4A Bùi Hữu Nghĩa, 
Khu Phố Bình Đức 2, 
Phường Bình Hòa, 
Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

600.000.000 60,000 034187023151

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Bán lẻ giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán lẻ đèn và bộ 
đèn; - Bán lẻ dụng cụ gia đình;- Bán lẻ thiết bị gia dụng; Bán 
lẻ đèn và bộ đèn điện

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034187023151
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 4/4A Bùi Hữu Nghĩa, Khu Phố Bình Đức 2, Phường Bình Hòa, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 2, Đường D4, khu tái định cư Hố Lang, khu phố Tân  Hiệp, Phường 
Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ

11/11/1987 Kinh Việt Nam

29/07/2022 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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